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	Số: 27/2004/QĐ-BGTVT
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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH HỌC NGHỀ CƠ BẢN ĐỂ ĐẢM NHIỆM CHỨC DANH THỦY THỦ, 
THỢ MÁY, THUYỀN TRƯỞNG HẠNG BA, MÁY TRƯỞNG HẠNG BA TRÊN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục đường sông Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế tuyển sinh học nghề cơ bản để đảm nhiệm chức danh thủy thủ, thợ máy, thuyền trưởng hạng ba, máy trưởng hạng ba trên phương tiện thủy nội địa".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam chịu trách nhiệm triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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QUY CHẾ

TUYỂN SINH HỌC NGHỀ CƠ BẢN ĐỂ ĐẢM NHIỆM CHỨC DANH 
THỦY THỦ, THỢ MÁY, THUYỀN TRƯỞNG HẠNG BA, MÁY TRƯỞNG HẠNG BA TRÊN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2004/QĐ-BGTVT 
ngày 01 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CHƯƠNG I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về tuyển sinh học nghề cơ bản để đảm nhiệm chức danh thủy thủ, thợ máy, thuyền trưởng hạng ba, máy trưởng hạng ba trên phương tiện thủy nội địa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý đào tạo thuộc ngành Giao thông vận tải và người đăng ký dự tuyển học nghề cơ bản để đảm nhiệm chức danh thủy thủ, thợ máy, thuyền trưởng hạng ba, máy trưởng hạng ba trên phương tiện thủy nội địa.

Điều 3. Kỳ tuyển sinh

Hàng năm các cơ sở đào tạo có chỉ tiêu tuyển sinh, tùy theo đặc điểm tổ chức đào tạo của từng cơ sở có thể tiến hành tuyển sinh 1 kỳ hoặc 2 kỳ để tuyển học sinh vào học nghề cơ bản để đảm nhiệm chức danh thủy thủ, thợ máy, thuyền trưởng hạng ba, máy trưởng hạng ba trên phương tiện thủy nội địa.

Thủ trưởng các cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc: thông báo tuyển sinh, ra đề thi, tổ chức kỳ thi, chấm thi và phúc khảo, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển theo đúng các quy định của Quy chế này.

Điều 4. Hình thức tuyển sinh

Tùy thuộc điều kiện cụ thể, từng cơ sở đào tạo có thể tuyển sinh theo các hình thức sau đây:

1. Xét tuyển là hình thức tuyển sinh chủ yếu được áp dụng trong tuyển sinh học nghề cơ bản.

2. Thi tuyển là hình thức tuyển sinh áp dụng cho trường hợp số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển nhiều trên 2 lần số lượng cần tuyển trong mỗi kỳ tuyển sinh.

3. Tuyển thẳng là hình thức tuyển sinh chỉ áp dụng cho những đối tượng được quy định tại Điều 7 của Quy chế này.

Điều 5. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đủ các điều kiện sau đây đều được đăng ký dự tuyển:

a. Đã tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên hoặc tương đương;

b. Có đủ sức khỏe để học tập và lao động phù hợp với nghề đào tạo được cơ quan y tế chứng nhận.

2. Những người không đủ các điều kiện kể trên và những người thuộc diện dưới đây không được đăng ký dự tuyển:

a. Không chấp hành nghiêm chỉnh Luật nghĩa vụ quân sự;

b. Có hành vi vi phạm pháp luật đang bị truy tố hoặc đang trong thời gian thi hành án;

c. Những người đang làm việc tại các cơ quan nhà nước chưa được thủ trưởng cơ quan cho phép đi học.

Điều 6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

1. 01 phiếu đăng ký học nghề (theo mẫu số 1) kèm theo 02 ảnh cỡ 4 x 6 cm chụp theo kiểu chứng minh nhân dân;

2. 01 bản sao giấy khai sinh;

3. 01 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông hoặc tương đương và 01 bản sao công chứng học bạ ở lớp cuối cấp tương ứng với bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông;

4. Bản sao giấy tờ xác nhận hợp pháp là đối tượng thuộc diện chính sách ưu tiên trong tuyển sinh quy định tại Điều 7 hoặc Điều 8 của Quy chế này (nếu có).

Riêng đối với người thuộc đối tượng được tuyển thẳng, trong hồ sơ đăng ký dự tuyển thay phiếu đăng ký học nghề bằng phiếu đăng ký được tuyển thẳng vào học nghề (theo mẫu số 2).

Hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh được đựng trong một túi đựng hồ sơ (theo mẫu số 3).

CHƯƠNG II 
QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH

MỤC I 
CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

Điều 7. Đối tượng được tuyển thẳng

Những đối tượng sau đây nếu có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này được ưu tiên tuyển thẳng vào học:

1. Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sỹ thi đua toàn quốc.

2. Người dân tộc thiểu số Việt Nam đang sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông từ cấp huyện trở lên; học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi ở năm học cuối cấp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông.

4. Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ.

5. Học sinh đã học ở các trường phổ thông dân tộc nội trú.

6. Những người được cử đi học theo hợp đồng học nghề được ký kết giữa cơ sở đào tạo với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc với cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, đơn vị thanh niên xung phong, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Điều 8. Đối tượng được ưu tiên

Những đối tượng được ưu tiên khi tuyển chọn vào học được công thêm 1 điểm vào điểm xét tuyển hoặc điểm thi tuyển (đối với những nghề tổ chức thi tuyển) bao gồm:

1. Thương binh, bệnh binh và người được hưởng chính sách như thương binh.

2. Quân nhân, công an nhân dân, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện đã hoàn thành nghĩa vụ.

3. Con liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh, con của những người được hưởng chính sách như thương binh.

4. Con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động.

5. Người có cha hoặc mẹ là dân tộc thiểu số Việt Nam.

Người thuộc nhiều diện ưu tiên nói trên chỉ được cộng thêm 1 điểm.

Điều 9. Khu vực ưu tiên trong tuyển sinh

Trước khi đăng ký dự thi, thí sinh đang sinh sống, công tác, làm việc và học tập tại khu vực nào thì tính theo khu vực đó. Các khu vực được ưu tiên như sau:

1. Khu vực 1 (KV1) được cộng thêm 1 điểm vào điểm xét tuyển hoặc điểm thi tuyển (đối với những nghề tổ chức thi tuyển) bao gồm: các tỉnh, huyện, xã, thị trấn miền núi, vùng cao, vùng xa xôi hẻo lãnh, vùng sâu, hải đảo.

2. Khu vực 2 (KV2) được cộng thêm 0,5 điểm vào điểm xét tuyển hoặc điểm thi tuyển (đối với những nghề tổ chức thi tuyển) bao gồm: các tỉnh, huyện, xã trung du và đồng bằng, ngoại thành các thành phố trực thuộc Trung ương.

MỤC 2 
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO TUYỂN SINH

Điều 10. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh

1. Kế hoạch tuyển sinh đào tạo thuyền viên phương tiện thủy nội địa hệ đào tạo cơ bản do các cơ sở đào tạo xây dựng hàng năm căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo được giao và nhu cầu học nghề của người lao động. Kế hoạch tuyển sinh phải được cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp phê duyệt và được gửi đến Sở Lao động - Thương binh và xã hội nơi đăng ký hoạt động dạy nghề trước tháng 4 hàng năm.

Điều 11. Thông báo tuyển sinh

1. Trước mỗi kỳ tuyển sinh 1 tháng các cơ sở đào tạo phải niêm yết thông báo tuyển sinh tại cơ sở và qua phương tiện thông tin đại chúng.

2. Thông báo tuyển sinh phải ghi rõ đối tượng tuyển sinh, thời gian đào tạo, số lượng cần tuyển, vùng tuyển và yêu cầu về trình độ học vấn, sức khỏe, độ tuổi; thời gian và nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển; thời gian tổ chức xét tuyển hoặc thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển; địa điểm học tập và các thông tin cần thiết khác có liên quan để các thí sinh dự tuyển thực hiện.

MỤC 3
 TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH

Điều 12. Tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh tại các cơ sở đào tạo

1. Thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh.

2. Thành phần của Hội đồng tuyển sinh gồm có:

a. Chủ tịch Hội đồng: Thủ trưởng cơ sở đào tạo hoặc Thủ trưởng cấp phó được Thủ trưởng cơ sở đào tạo ủy quyền;

b. Phó Chủ tịch Hội đồng: Thủ trưởng cấp phó phụ trách đào tạo hoặc Trưởng phòng đào tạo;

c. Uỷ viên thường trực: Trưởng hoặc Phó trưởng phòng đào tạo;

d. Các ủy viên khác: một số Trưởng hoặc Phó trưởng phòng, khoa, bộ môn và một số cán bộ, giáo viên.

3. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh:

a. Chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho kỳ tuyển sinh;

b. Thông báo tuyển sinh;

c. Xây dựng các quy định về việc tổ chức xét tuyển hoặc thi tuyển (nếu tổ chức thi tuyển phải chịu trách nhiệm thực hiện ở cả 4 khâu: ra đề thi, tổ chức kỳ thi, chấm thi và phúc khảo) của cơ sở phù hợp với các quy định tại Quy chế này;

d. Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển;

đ. Thu và sử dụng lệ phí dự tuyển, lệ phí dự thi (nếu tổ chức thi tuyển) theo quy định hiện hành của Nhà nước;

e. Quyết định khen thưởng, xử lý các vi phạm trong tuyển sinh;

g. Tổng kết công tác tuyển sinh, báo cáo kết quả công tác tuyển sinh cho cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp và Sở Lao động - thương binh và xã hội nơi cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề.

3. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh:

a. Phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng quy định tại Quy chế này;

b. Quyết định và chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt công tác liên quan đến tuyển sinh theo quy định tại Quy chế này;

c) Quyết định và quy định cụ thể về thành phần, nhiệm vụ của các ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh trong trường hợp tổ chức thi tuyển gồm: Ban Đề thi, Ban coi thi, Ban Chấm thi, ban Phúc khảo và các ban khác (nếu cần thiết);

d) Quyết định và ban hành các quy định về việc đảm bảo phục vụ cho công tác tổ chức kỳ thi tại cơ sở trong trường hợp tổ chức thi tuyển;

đ) Ra quyết định xử lý thí sinh vi phạm các quy định trong tuyển sinh.

Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh giúp Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh thực hiện nhiệm vụ và thay thế giải quyết công việc khi Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ủy quyền.

Điều 13. Tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn của Ban thư ký hội đồng tuyển sinh

1. Thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định thành lập Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh để giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh trong tổ chức xét tuyển hoặc thi tuyển.

2. Thành phần của Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh gồm có:

a) Trưởng ban: Do Uỷ viên thường trực Hội đồng tuyển sinh kiểm nhiệm;

b) Các ủy viên: một số cán bộ Phòng Đào tạo, phòng ban khác và một số giáo viên.

3. Quyền hạn, trách nhiệm của Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh:

a) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký dự tuyển;

b) Quản lý các giấy tờ, biên bản liên quan tới công tác tuyển sinh;

c) Lập phương án xét tuyển hoặc thi tuyển (đối với những nghề có số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển nhiều trên 2 lần số lượng cần tuyền trong mỗi kỳ tuyển sinh) trình Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định lựa chọn hình thức tuyển sinh;

d) Nhận bài thi, đánh số và rọc phách bài thi, bàn giao bài thi cho Ban chấm thi (trong trường hợp tổ chức thi tuyển);

đ) Dự kiến phương án điểm chuẩn trúng tuyển trình Hội đồng tuyển sinh xem xét quyết định;

e) Lập danh sách thí sinh trúng tuyển, thí sinh được tuyển thẳng, làm báo cáo kết quả tuyển sinh trình Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

3. Quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng ban thư ký Hội đồng tuyển sinh:

a) Lựa chọn những cán bộ trong trường có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, tác phong làm việc cẩn thận, có ý thức bảo mật để trình Thủ trưởng cơ sở đào tạo xem xét ra quyết định cử vào Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh;

b) Chịu trách nhiệm trước chủ tịch Hội đồng tuyển sinh điều hành công tác của Ban.

MỤC 4

XÉT TUYỂN

Điều 14. Yêu cầu trong xét tuyển

Việc xét tuyển phải căn cứ vào tiêu chuẩn xét tuyển theo quy định và phải tiến hành công khai, công bằng cho từng đối tượng tuyển sinh.

Điều 15. Căn cứ xét tuyển

Cơ sở để xét tuyển là điểm bình quân các môn học trong học bạ ở lớp cuối cấp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông hoặc tương đương.

Điều 16. Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển đối với mỗi thí sinh là tổng số điểm của: điểm bình quân các môn học trong học bạ ở lớp cuối cấp và điểm cộng của đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Quy chế này.

MỤC 5

THI TUYỂN

Điều 17. Quy định về môn thi, thời gian thi

1. Số môn thi tuyển là 2 môn toán và vật lý, thời gian làm bài của mỗi môn thi không quá 120 phút.

2. Thời gian thi tuyển gồm: 1 ngày làm thủ tục dự thi và 1 ngày thi. Lịch thi do Hội đồng tuyển sinh cơ sở quyết định.

Điều 18. Yêu cầu về nội dung đề thi

1. Đề thi phải đạt được các yêu cầu về kiểm tra những kiến thức cơ bản phù hợp với trình độ chung của thí sinh dự thi và phù hợp với thời gian quy định làm bài thi cho mỗi môn thi.

2. Nội dung đề thi phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, không sai sót và nằm trong phạm vi chương trình lớp cuối cấp trung học cơ sở.

Điều 19. Tổ chức công tác thi tuyển

1. Để đảm bảo tổ chức kỳ thi được nghiêm túc và công bằng, Hội đồng tuyển sinh các cơ sở đào tạo phải xây dựng các quy định cụ thể về: quy trình ra đề thi; trình tự bảo mật, sử dụng đề thi; quy định về tài liệu để tổ chức thi; làm thủ tục cho thí sinh dự thi, nhiệm vụ và trách nhiệm của cán bộ trong Ban cọi thi; nhiệm vụ và trách nhiệm của thí sinh trong kỳ thi; xử lý các trường hợp ra đề thi sai, in sai, chép sai đề thi lên bảng hoặc để lộ đề thi; quy trình chấm thi; xử lý điểm khi chấm thi; quản lý điểm bài thi trước khi công bố điểm tuyển chọn; tổ chức phúc tra và giải quyết khiếu nại về điểm thi; thẩm tra kết quả phúc khảo.

2. Các quy định nói trên phải thể hiện được sự nghiêm minh trong thi tuyển và phù hợp với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến việc tổ chức thi tuyển trong các cơ sở đào tạo.

Điều 20. Điểm thi tuyển

1. Điều kiện để tính điểm thi tuyển cho mỗi thi sinh là phải có đủ các bài thi của các môn thi và không có bài thi nào bị điểm không (0).

2. Điểm thi tuyển của mỗi thí sinh là tổng số điểm của: điểm của các bài thi và điểm cộng của đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Quy chế này.

3. Điểm của các bài thi phải được thông báo đến thí sinh và đồng thời niêm yếu công khai tại cơ sở đào tạo.

MỤC 6

TUYỂN CHỌN VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH 
TRÚNG TUYỂN

Điều 21. Điểm tuyển chọn

1. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh được giao hàng năm, sau khi xét duyệt số thí sinh được tuyển thẳng, ban thư ký Hội đồng tuyển sinh cơ sở dự kiến điểm tuyển chọn theo nguyên tắc: xếp các thí sinh có điểm xét tuyển hoặc điểm thi tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp để xác định điểm chuẩn trúng tuyển. Trường hợp tuyển sinh theo nghề thì phải xác định điểm chuẩn cho từng nghề.

2 Điểm chuẩn trung tuyển là điểm xét tuyển hoặc điểm thi tuyển thấp nhất mà cơ sở được phép thu nhận thí sinh vào học theo chỉ tiêu cần tuyển có tính đến tỷ lệ dự phòng.

Tỷ lệ dự phòng không được vượt quá 20% chỉ tiêu tuyển sinh được giao

3. Khi số thí sinh nhập học thực tế thấp hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh được giao, Thủ trưởng cơ sở đào tạo có quyền hạ điểm chuẩn trúng tuyển để tuyển đủ số lượng học sinh, đồng thời báo cáo với cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đăng ký hoạt động dạy nghề.

Điều 22. Thông báo và triệu tập thí sinh trúng tuyển

1. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trực tiếp xét duyệt danh sách các đối tượng trúng tuyển vào cơ sở đào tạo và ký giấy thông báo triệu tập học sinh nhập học.

Danh sách các thí sinh trúng tuyển phải được niêm yết công khai tại cơ sở đào tạo.

Giấy thông báo triệu tập học sinh nhập học phải gửi trước ngày nhập học ít nhất 15 ngày. Trong giấy triệu tập cần ghi rõ những điều kiện cần thiết để làm thủ tục nhập học như: Thời hạn nhập học, các loại giấy tờ và những thứ cần thiết thi sinh phải mang theo.

2. Thí sinh trúng tuyển, thí sinh được tuyển thẳng trước khi làm thủ tục nhập học phải qua kiểm tra sức khỏe toàn diện do cơ sở đào tạo tổ chức. Việc kiểm tra sức khỏe theo tiêu chuẩn quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Thí sinh trúng tuyển khi làm thủ tục nhập học phải xuất trình bằng tốt nghiệp, học bạ bản chính để đối chiếu và nộp cho cơ sở đào tạo các loại giấy tờ sau đây:

a) Giấy thông báo trúng tuyển;

b) Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng, Đoàn;

c) Bản sao hợp lệ các giấy tờ xác nhận hoặc chứng nhận là đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có).

4. Những thí sinh đến nhập học chậm sau 15 ngày kể từ ngày khai giảng thì không được tiếp nhận.  Nếu đến chậm do ốm, đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên, các cơ sở đào tạo xem xét quyết định tiếp nhận vào học hoặc cho bảo lưu để vào học khóa sau.

CHƯƠNG III
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG 
TUYỂN SINH

Điều 23. Khen thưởng

Những người có nhiều đóng góp, năng động, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển sinh được giao, tùy theo thành tích cụ thể, được Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị Cục Đường sông Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính, Bộ Giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biểu dương, khen thưởng.

Quỹ khen thưởng lấy trong lệ phí tuyển sinh thu được.

Điều 24. Xử lý cán bộ, giáo viên vi phạm các quy định trong tuyển sinh

1. Người tham gia hoặc không tham gia công tác tuyển sinh có hành vi sau đây, nếu có đủ chứng cứ thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật:

a. Sửa chữa làm sai lệch hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh;

b. Ra đề thi sai hoặc không đúng yêu cầu;

c. Cố ý để cho thí sinh sử dụng tài liệu, quay cóp, mang và sử dụng tài liệu hoặc các phương tiện thu phát truyền tin tại phòng thi bị cán bộ giám sát phòng thi hoặc giám sát tuyển sinh phát hiện;

d. Chép đề thi lên bảng có sai sót nhưng không kiểm tra phát hiện và sửa chữa kịp thời;

đ. Làm mất bài thi trong khi thu bài, di chuyển hoặc chấm bài thi;

e. Chấm thi hay cộng điểm bài thi có sai sót;

g. Tham gia vào các hành động tiêu cực như: đưa đề thi ra ngoài hoặc đưa bài giải từ ngoài vào trong phòng thi trong khi thi;

h. Trực tiếp giải hoặc hướng dẫn giải bài thi cho thí sinh hoặc tập thể thí sinh trong lúc đang thi;

i. Gian lận khi chấm thi, cho điểm không đúng quy định;

k. Làm lộ đề thi; mua, bán đề thi;

l. Sửa chữa thêm bớt vào bài thi của thí sinh;

m. Tự ý chữa điểm bài thi trên biên bản chấm thi hoặc trong bảng điểm;

n. Đánh tráo bài thi, số phách hoặc điểm thi của thí sinh;

o. Man trá trong việc tuyển chọn và triệu tập thí sinh trúng tuyển như: sửa chữa học bạ, gian lận trong việc tính điểm thi tuyển hoặc điểm xét tuyển để đưa thí sinh vào diện trúng tuyển, khi kiểm tra phát hiện bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông của thí sinh là giả nhưng không báo cáo với Hội đồng tuyển sinh cơ sở.

2. Việc quyết định xử lý các hành vi vi phạm nói trên do Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định hoặc đề nghị các cơ quan chức năng của Nhà nước xử lý theo thẩm quyền được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Điều 25. Xử lý thí sinh vi phạm các quy định trong tuyển sinh

1. Thí sinh có hành vi vi phạm trong tuyển sinh bị xử lý theo các hình thức sau đây:

a. Khiển trách đối với các trường hợp phạm lỗi lần đầu: nhìn bài, trao đổi, thảo luận trong phòng thi;

b. Cảnh cáo đối với các trường hợp: đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm Quy chế thi; mang những thứ không được phép mang vào phòng thi; trao đổi bài thi cho thí sinh khác, chép bài của người khác;

c. Đình chỉ xét tuyển, thi tuyển và tước quyền vào học đối với các trường hợp: khai man hồ sơ đăng ký dự tuyển để hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh; sử dụng bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông giả; trong thi tuyển đã bị cảnh cáo một lần trong phòng thi vẫn tiếp tục vi phạm; đưa đề thi ra ngoài hoặc nhận tài liệu từ ngoài phòng thi đưa vào; nhờ người khác thi hộ; có hành động phá hoại kỳ thi, gây gổ, đe dọa cán bộ coi thi và các thí sinh khác.

2. Các vi phạm nêu trên đều phải lập biên bản và việc xử lý thí sinh vi phạm các quy định trong tuyển sinh theo các hình thức nêu trên do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh cơ sở quyết định.

CHƯƠNG IV
 CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ LƯU TRỮ

Điều 26. Chế độ báo cáo

Kết thúc kỳ tuyển sinh, các cơ sở đào tạo phải báo cáo cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp và Sở Lao động - thương binh và xã hội nơi đăng ký hoạt động dạy nghề về kết quả thực hiện tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt. Nội dung báo cáo phải nêu rõ số thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng nghề, trong đó số thí sinh đăng ký được tuyển thẳng; hình thức tuyển sinh theo từng nghề; điểm chuẩn trúng tuyển theo từng nghề; số lượng thí sinh dự phòng; số lượng thí sinh trúng tuyển đã nhập học theo từng nghề và các kiến nghị về các vấn đề có liên quan đến công tác tuyển sinh.

Điều 27. Chế độ lưu trữ

Tất cả các tài liệu về tuyển sinh và các tài liệu khác có liên quan đến tuyển sinh đào tạo thuyền viên phương tiện thủy nội địa hệ đào tạo cơ bản phải được bảo quản và lưu giữ trong suốt khóa đào tạo theo quy định của Pháp lệnh lưu trữ quốc gia. Hết khóa đào tạo Thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng xét hủy. Các tài liệu về kết quả xét tuyển, thi tuyển (tên thí sinh, điểm xét tuyển hay điểm thi tuyển, điểm trúng tuyển) phải lưu giữ lâu dài.

MẪU SỐ 1

	Ảnh

4 x 6cm

(có đóng dấu giáp lai của chính quyền địa phương nơi thí sinh đang cư trú hoặc cơ quan, đơn vị nơi thí sinh đang công tác, học tập)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

1. Tên cơ sở đào tạo đăng ký vào học nghề:

...............................................................................................................

2. Họ, tên thí sinh: (viết đúng như trong giấy khai sinh) ......................

Giới tính: nam, nữ (thuộc giới tính nào thì khoanh tròn vào giới tính đó).

3. Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................

4. Dân tộc: ............................................................................................

5. Hộ khẩu thường trú: (ghi số nhà, đường, phố, thôn, bản, xã (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương))....

..............................................................................................................

6. Đã tốt nghiệp: THCS, THPT (tốt nghiệp cấp nào thì khoanh tròn vào cấp đó)

7. Năm tốt nghiệp THCS hoặc THPT: .................................................

8. Nơi tốt nghiệp THCS hoặc THPT: (ghi rõ tên trường và địa chỉ nơi trường đang đóng: xã (phường), huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)....................................................................................................

9. Thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển chọn:

a. Thương binh, bệnh binh và người được hưởng chính sách như thương binh;

b. Quân nhân, công an nhân dân, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện đã hoàn thành nghĩa vụ;

c. Con liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh, con của những người được hưởng chính sách như thương binh;

d. Con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động;

đ. Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số Việt Nam;

(thuộc diện đối tượng ưu tiên trong tuyển chọn ở điểm nào thi khoanh tròn vào ký tự của điểm đó).

10. Nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào cơ sở đào tạo để học nghề: (ghi tên nghề đăng ký học theo nguyện vọng).

Nghề: ..................................................................................................

11. Giấy chứng minh nhân dân số: .....................................................

Ngày cấp: ................................. Nơi cấp: ...........................................

12. Khi cần báo tin cho:........................ Địa chỉ: ...............................

............................................................................................................

............................................ Điện thoại (nếu có):...............................

Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trong phiếu đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh học nghề hiện hành.

	XÁC NHẬN
của UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đang làm việc, công tác, học tập

(Về việc thực hiện và chấp hành pháp luật)

..................................................................

..................................................................

..................................................................

................, ngày........ tháng...... năm 200 ....

(ghi rõ họ, tên, chức vụ, ký và đóng dấu)
	Ngày..... tháng...... năm 200....

Chữ ký của thí sinh


MẪU SỐ 2

	Ảnh

4 x 6cm

(có đóng dấu giáp lai của chính quyền địa phương nơi thí sinh đang cư trú hoặc cơ quan, đơn vị nơi thí sinh đang công tác, học tập)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐƯỢC TUYỂN THẲNG VÀO HỌC NGHỀ

1. Tên cơ sở đào tạo đăng ký vào học nghề:

...............................................................................................................

2. Họ, tên thí sinh: (viết đúng như trong giấy khai sinh) ......................

Giới tính: nam, nữ (thuộc giới tính nào thì khoanh tròn vào giới tính đó).

3. Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................

4. Dân tộc: ............................................................................................

5. Hộ khẩu thường trú: (ghi số nhà, đường, phố, thôn, bản, xã (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương))....

..............................................................................................................

6. Đã tốt nghiệp: THCS, THPT (tốt nghiệp cấp nào thì khoanh tròn vào cấp đó)

7. Năm tốt nghiệp THCS hoặc THPT: .................................................

8. Nơi tốt nghiệp THCS hoặc THPT: (ghi rõ tên trường và địa chỉ nơi trường đang đóng: xã (phường), huyện, thị xã (thành phố trực thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)....................................................................................................

9. Thuộc đối tượng được tuyển thẳng:

a. 

Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sỹ thi đua toàn quốc;

b. Người dân tộc thiểu số Việt Nam đang sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới thuộc phạm vi chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu vùng xa và những văn bản bổ sung theo Quyết định của Chính phủ;

c. Học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông từ cấp huyện trở lên; học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi ở năm học cuối cấp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông;

d. Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ;

đ. Học sinh đã học ở các trường phổ thông dân tộc nội trú;

e. Những người được cử đi học theo hợp đồng học nghề được ký kết giữa cơ sở đào tạo với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc với cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, đơn vị thanh niên xung phong, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

(thuộc diện đối tượng ưu tiên trong tuyển chọn ở điểm nào thì khoanh tròn vào ký tự của điểm đó).

10. Nguyện vọng đăng ký được tuyển thẳng vào cơ sở đào tạo để học nghề: (ghi tên nghề đăng ký học theo nguyện vọng).

Nghề: ..................................................................................................

11. Giấy chứng minh nhân dân số: .....................................................

Ngày cấp: ................................. Nơi cấp: ...........................................

12. Khi cần báo tin cho:........................ Địa chỉ: ...............................

............................................................................................................

............................................ Điện thoại (nếu có):...............................

Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trong phiếu đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh học nghề hiện hành.

	XÁC NHẬN
của UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đang làm việc, công tác, học tập

(Về việc thực hiện và chấp hành pháp luật)

..................................................................

..................................................................

..................................................................

................, ngày........ tháng...... năm 200 ....

(ghi rõ họ, tên, chức vụ, ký và đóng dấu)
	Ngày..... tháng...... năm 200....

Chữ ký của thí sinh


MẪU SỐ 3

(Mặt trước túi đựng hồ sơ)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỒ SƠ
ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

Họ tên: ........................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...............

....................................................................

Địa chỉ cần báo tin: ....................................

....................................................................

Tên cơ sở đào tạo đăng ký học: .................

...................................................................

Nghề đăng ký học: ....................................

Hồ sơ gồm có:

1. Phiếu đăng ký học nghề hoặc

Phiếu đăng ký được tuyển thẳng vào học nghề;

2. Hai ảnh cỡ 4 x 6 cm;

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT;

5. Bản sao công chứng học bạ cuối cấp;

6. Bản sao giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng tuyển thẳng

hoặc đối tượng ưu tiên trong tuyển chọn (nếu có).
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